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	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 22/CT-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc


Sơn La, ngày 25 tháng 8  năm 2011


CHỈ THỊ 
Về việc tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi
 thủy sản trên địa bàn tỉnh Sơn La

Tỉnh Sơn La có trên 2.087 ha ao, hơn 500 hồ chứa vừa và nhỏ với gần 28.000 ha mặt nước và trên 19.000 ha mặt nước sông suối chuyên dùng. Trong những năm qua, phong trào nuôi và đánh bắt thủy sản của tỉnh ngày càng phát triển cả về diện tích và sản lượng. Tuy nhiên, việc đánh bắt chưa đảm bảo theo quy định như: dùng mìn, thuốc nổ và kích điện để khai thác thuỷ sản trái phép làm ảnh hưởng môi trường sinh thái, hủy hoại các loài vi sinh vật có lợi khác giảm tính đa dạng của nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Để tăng cường công tác phối hợp quản lý bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản trên vùng lòng hồ thuỷ điện Hoà Bình và thuỷ điện Sơn La và các sông, suối, tạo tính đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái bền vững; triển khai thực hiện có hiệu quả Luật thuỷ sản và Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thuỷ sản, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu UBND các huyện thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai một số nội dung sau:
1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho người dân hiểu rõ lợi ích và tầm quan trọng của việc bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; phổ biến rộng rãi các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản, tác hại của dư lượng hóa chất, kháng sinh cấm và hạn chế sử dụng trong nuôi trồng thủy sản;
b) Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản;

c) Tổ chức định hướng quy hoạch vùng phát triển thủy sản, phối hợp với các ngành hữu quan, xây dựng dự án đáp ứng nhu cầu bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản phù hợp với địa phương;

d) Khuyến khích nâng dần hình thức và quy mô sản xuất, tiến đến chuyên canh các loài thủy sản có giá trị kinh tế cao;

đ) Quản lý tốt các hoạt động dịch vụ thuốc thú y, thức ăn thủy sản, hóa chất xử lý môi trường và kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm.

e) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai ở các ngành, các cấp, trong quá trình thực hiện Chỉ thị theo quy định.
2. Giao Sở Văn hoá thể thao và du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình Sơn La, Báo Sơn La
Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định về công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản bằng nhiều hình thức phong phú và thông tin quảng bá trên phương tiện thông tin đại chúng đến các tổ chức, cá nhân biết để thực hiện.  
3. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân các huyện, thành phố
a) Rà soát, kiện toàn, thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện, thành phố về phòng, chống sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản. Chỉ đạo các phòng, ban có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho người dân bằng nhiều hình thức: qua phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản. Kiên quyết xử lý tất cả các trường hợp vi phạm và tổng hợp báo cáo định kỳ về Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về Phòng, chống sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thuỷ sản;

b) Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, Phòng Kinh tế thành phố rà soát lại tình hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn, xây dựng vùng nuôi thủy sản tập trung, cải tạo ao hồ, đồng ruộng nhằm phục vụ công tác nuôi trồng thủy sản.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
a) Chỉ đạo lực lượng công an, dân quân tự vệ,… tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên sông, hồ, các vùng nước tự nhiên. Xử phạt nghiêm những hành vi sử dụng thuốc nổ, xung điện, hoá chất để đánh bắt thuỷ sản; đánh bắt các loại thủy sản nhỏ hơn mức cho phép và dùng ngư cụ có kích thước mắt lưới nhỏ (Quy định tại Thông tư số 62/TT-BNN ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT); Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản đối với các hành vi khai thác thuỷ sản trái phép, huỷ hoại nguồn lợi và môi trường thuỷ sản theo Nghị định số 31/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ.

 b) Giao cho Chính quyền các bản, tổ xây dựng quy ước, hương ước về bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Đặc biệt quy định về đánh bắt, bảo vệ các khu vực quy hoạch bãi cá đẻ, bãi sinh vật thủy sản còn non đã được UBND tỉnh phê duyệt.
5. Các tổ chức, cá nhân khai thác nguồn lợi thủy sản
a) Tuyệt đối không sử dụng xung điện, dynamo, bình ắc quy có biến thế để khai thác thủy sản;

b) Không sản xuất, tàng trữ, mua bán các thiết bị điện chuyên dùng vào mục đích để khai thác loài thủy sản;
c) Không sử dụng chất độc, thuốc nổ và các chất hóa học vào mục đích khai thác thủy sản; 


d) Không khai thác đánh bắt các loài thủy sản đang mang trứng, đang giữ các đàn con non ở các vùng nước, bãi cá đẻ từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 7 dương lịch hàng năm (tức từ đầu mùa mưa - mùa sinh sản tự nhiên của các giống loài thủy sản);

đ) Không sử dụng lưới có mắt lưới nhỏ hơn quy định như: lưới mùng, lưới cước, lưới bao ven bờ để bắt thủy sản còn nhỏ; không đánh bắt các loài thủy sản còn nhỏ, mới sinh sản có giá trị kinh tế cao tại các khu vực nước tự nhiên như: cá dầm xanh, cá anh vũ, cá lăng, cá chiên…(ngoại trừ trường hợp dùng vào mục đích nuôi và được chính quyền địa phương xác nhận).

e) Không thực hiện các hành vi phá, làm thay đổi nơi cư trú của các loài thủy sản;

g) Không đánh bắt, tổ chức tiêu thụ các loài thủy sản trong danh mục các loài thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển theo Quyết định số 82/2008/QĐ-BNN ngày 17 tháng 7 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố danh mục các loài thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển.
Yêu cầu Giám đốc các các Sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc chỉ thị này./.
	Nơi nhận:

- Bộ NN&PTNT (b/c); 
                                                            
- TT. Tỉnh ủy (b/c);

- TT. HĐND tỉnh (b/c);

- TT. UBND tỉnh;

- Cục KTVB-BTP;

- Các Sở, Ban ngành tỉnh, đoàn thể;

- UBND huyện, thành phố; 


- Cơ quan Báo, Đài trong tỉnh;

- Lưu: VT, (M01), 89b.
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Cầm Văn Chính
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